DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2019 – 2020
TRƯỜNG: MẦM NON HÀ AN
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Ngày, tháng năm vào ngành
	Trình độ CM
	Đảng viên
	Quản lý
	Giáo viên
	Biên chế
	Hợp đồng

	1
	Lã Thị Minh Nguyệt
	11/02/1981
	03/11/2003
	ĐHGDMN
	x
	x
	
	x
	

	2
	Đinh Thị Thanh Thùy
	[bookmark: _GoBack]05/12/1982
	03/11/2003
	ĐHGDMN
	x
	x
	
	x
	

	3
	Lê Thị An
	18/09/1980
	03/11/2003
	ĐHGDMN
	x
	x
	
	x
	

	4
	Ngô Thị Đảm
	16/11/1975
	01/09/1996
	ĐHGDMN
	x
	
	x
	x
	

	5
	Vũ Thị Đài Trang
	24/8/1992
	22/08/2013
	ĐHGDMN
	x
	
	x
	x
	

	6
	Nguyễn Ánh Tuyết
	23/11/1981
	01/09/2006
	ĐHGDMN
	
	
	x
	x
	

	7
	Nguyễn Thị Hoa
	06/04/1992
	15/09/2012
	ĐHGDMN
	
	
	x
	x
	

	8
	Dương Thị Hoa
	10/12/1987
	01/10/2007
	ĐHGDMN
	x
	
	x
	x
	

	9
	Tô Thị Luyến
	16/01/1966
	01/10/1994
	CĐGDMN
	x
	
	x
	x
	

	10
	Bùi Thị Thắm
	12/11/1978
	03/11/2003
	ĐHGDMN
	x
	
	x
	x
	

	11
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	13/01/1991
	15/09/2012
	ĐHGDMN
	
	
	x
	x
	

	12
	Vũ Thị Toan
	14/12/1973
	01/09/1993
	CĐGDMN
	x
	
	x
	x
	

	13
	Vũ Thị Thúy
	31/7/1974
	01/09/1991
	CĐGDMN
	x
	
	x
	x
	

	14
	Dương Thị Dần
	14/7/1969
	01/10/1994
	ĐHGDMN
	x
	
	x
	x
	

	15
	Doãn Thị Thơ
	20/12/1988
	15/09/2012
	ĐHGDMN
	
	
	x
	x
	

	16
	Ngô Thị Ánh Nguyệt
	14/01/1988
	01/04/2009
	CĐGDMN
	
	
	x
	x
	

	17
	Ngô Thị Bích Ngọ
	18/5/1990
	01/09/2010
	ĐHGDMN
	x
	
	x
	x
	

	18
	Nguyễn Thị Thúy
	27/02/1986
	15/09/2012
	ĐHGDMN
	
	
	x
	x
	

	19
	Vũ Thị Hải
	16/6/1987
	15/09/2012
	ĐHGDMN
	x
	
	x
	x
	

	20
	Nguyễn Thị Lộc
	26/3/1977
	03/11/2003
	ĐHGDMN
	
	
	x
	x
	

	21
	Bùi Thị Hạnh
	12/10/1982
	21/09/2011
	ĐHGDMN
	
	
	x
	x
	

	22
	Lê Thị Vui
	16/10/1990
	01/09/2010
	ĐHGDMN
	x
	
	x
	x
	

	23
	Trần Thị Liên
	1/11/1991
	10/09/2014
	ĐHGDMN
	
	
	x
	x
	

	24
	Vũ Thị Hiên
	23/01/1992
	15/09/2012
	ĐHGDMN
	
	
	x
	x
	

	25
	Ngô Thị Chi
	25/10/1992
	15/09/2012
	ĐHGDMN
	
	
	x
	x
	

	26
	Vũ Thị Hương
	19/02/1990
	01/09/2010
	ĐHGDMN
	x
	
	x
	x
	

	27
	Nguyễn Thị Sang
	23/7/1971
	01/09/1991
	CĐGDMN
	x
	
	x
	x
	

	28
	Hoàng Thị Hương
	24/7/1974
	15/09/2012
	TCMN
	
	
	x
	x
	

	29
	Vũ Thị Sáu
	01/01/1990
	21/09/2011
	ĐHGDMN
	
	
	x
	x
	

	30
	Dương Thị Thủy
	27/04/1987
	10/09/2014
	ĐHGDMN
	
	
	x
	x
	

	31
	Bùi Thị Bích Hường
	23/06/1989
	10/09/2014
	ĐHGDMN
	
	
	x
	x
	

	32
	Bùi Thị Nguyệt Ánh
	18/11/1994
	01/10/2017
	CĐGDMN
	
	
	x
	x
	

	33
	Ngô Thị Thanh Hà
	31/01/1995
	15/03/2018
	ĐHGDMN
	
	
	x
	x
	

	34
	Lương Thị Điệp
	16/10/1991
	01/03/2020
	ĐHGDMN
	x
	
	x
	x
	

	35
	Dương Thị Tuyết Mai
	04/04/1994
	01/03/2020
	ĐHGDMN
	
	
	x
	x
	

	36
	Nguyễn Thị Chanh
	22/11/1983
	01/11/2011
	TC Điều dưỡng
	
	
	
	x
	

	37
	Vũ Thị Hoa
	06/12/1983
	01/12/2009
	ĐH TCKT
	x
	
	
	x
	

	Cộng
	
	
	
	18
	
	32
	37
	



